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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

KINH TẾ VI MÔ 

(Ban hành theo Quyết định số 1423/QĐ-ĐHLĐXH ngày 22 tháng 7 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội) 

 

1. Tên học phần Tên tiếng Việt: KINH TẾ VI MÔ 

Tên tiếng Anh: MICROECONOMICS  

2. Mã học phần ViMO0523H 

3. Trình độ đào tạo Đại học 

4. Số tín chỉ 03 (3,0) TC 

5. Học phần tiên 

quyết 

Không  

6. Phương pháp 

giảng dạy 

Giải thích cụ thể (Explicit Teaching) TLM1: Đây là phương 

pháp thuộc chiến lược dạy học trực tiếp trong đó giảng viên 

hướng dẫn giải thích chi tiết cụ thể các nội dung liên quan đến 

bài học, giúp cho người học đạt được mục tiêu dạy học về kiến 

thức và kỹ năng. 

Thuyết giảng (Lecture) - TLM2: Giảng viên trình bầy nội dung 

bài học và giải thích các nội dung trong bài giảng. Giảng viên 

là người thuyết trình, diễn giảng. Người học chỉ nghe giảng và 

ghi chú để tiếp nhận các kiến thức mà giảng viên truyền đạt. 

Học theo tình huống (Case Study) – TLM9: Đây là phương 

pháp hướng đến cách tiếp cận dạy và học lấy người học làm 

trung tâm, giúp người học hình thành kỹ năng tư duy phản biện, 

giao tiếp. Theo phương pháp này, giảng viên liên hệ các tính 

huống, vấn đề hay thách thức trong thực tế và yêu cầu người 

học giải quyết, giúp cho người học hình thành kỹ năng giải 

quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định cũng như khả năng nghiên 

cứu. 

Học nhóm (Teamwork Learning) – TLM10: Người học được 

tổ chức thành các nhóm nhỏ để cùng nhau giải quyết các vấn 

đề được đặt ra và trình bầy kết quả của nhóm thông qua các 

báo cáo hay thuyết trình trước các nhóm khác và giảng viên. 

Bài tập ở nhà (Work Assignment) – TLM15: Theo phương 

pháp này, người học được giao nhiệm vụ làm việc ở nhà với 

nội dung và yêu cầu do giảng viên đặt ra. Thông qua hoàn 

thành các nhiệm vụ được giao ở nhà này, người học được tự 

học, cũng như đạt được những nội dung về kiến thức cũng như 

kỹ năng theo yêu cầu. 

7. Đơn vị quản lý 

học phần 

Khoa Quản trị kinh doanh 

8. Mục tiêu của học phần 
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Mục tiêu 

(Gx) 
Mô tả mục tiêu 

CĐR của 

CTĐT 

(PLOs) 

TĐNL 

G1 

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về kinh tế 

học nói chung và kinh tế vi mô nói riêng. Sinh viên 

hiểu được các khái niệm và mô hình cơ bản trong 

phân tích kinh tế vi mô. 

PLO1 3/6 

G2 

 

Hiểu được kiến thức nền tảng về cơ chế thị trường và 

các vấn đề liên quan đến hành vi của các thành viên 

trong nền kinh tế. Các kết cục do chính sách can thiệp 

vào thị trường của Chính phủ. 

PLO3 

4/6 

 

 

 

G3 

 

 

 

Nắm và hiểu được nguyên tắc ra quyết định kinh tế 

tối ưu của các tác nhân riêng rẽ (người tiêu dùng, 

người sản xuất…) trong nền kinh tế và sự tương tác 

giữa các tác nhân này trong từng cấu trúc thị trường 

khác nhau. 

PLO10 4/6 

 

G4 

 

 

Sinh viên có thể đọc hiểu các bài viết, phân tích về 

các vấn đề kinh tế thị trường thông qua các tình 

huống thực tế; có khả năng sử dụng các lý thuyết kinh 

tế, mô hình kinh tế đã học để trình bày hoặc lý giải 

một số hiện tượng kinh tế trong thực tiễn. 

PLO11, 

PLO14 

 

4/5 

G5 

Góp phần giúp người học chủ động, tích cực trong 

các hoạt động học tập; có kỹ năng tự học, tự nghiên 

cứu thông qua việc chuẩn bị cho các buổi thảo luận 

tình huống, làm việc nhóm. 

PLO13 
 

4/5 

9. Chuẩn đầu ra của học phần (các mục tiên hay CĐR của môn học và mức độ giảng 

dạy I,T,U; Mô tả CĐR bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR cấp độ 1 

(CLOs) và bối cảnh cụ thể; Mức độ I (Introduce): giới thiệu, T (Teach): dạy, U 

(Utilize): sử dụng) 

CĐR  

(CLOs) 

Mô tả chuẩn đầu ra học phần CĐR của 

CTĐT (PLOs) 

Mức độ 

giảng dạy 

 (I, T, U) 

CLO1 

Sinh viên hiểu và phân biệt được các khái 

niệm cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh 

tế vi mô nói riêng; giải thích được bản chất 

và mô hình trong phân tích kinh tế vi mô. 

PLO1 I 

CLO2 

Sinh viên hiểu được lý thuyết liên quan đến 

cung – cầu, độ co giãn, giá cả, chi phí, lợi 

nhuận, cạnh tranh,…., cách thức thị trường 

hàng hóa, thị trường các yếu tố đầu vào sản 

xuất hoạt động như thế nào; Các kết cục do 

chính sách can thiệp vào thị trường của Chính 

phủ. 

PLO3 T 
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CLO3 

Sinh viên có khả năng vận dụng các lý thuyết 

kinh tế vi mô để phân tích/giải thích hoặc đưa 

ra các quyết định kinh tế tối ưu trong tiêu 

dùng, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 

tại các doanh nghiệp.       

PLO10 T,U 

CLO4 

Sinh viên có kỹ năng phân tích, tổng hợp các 

vấn đề kinh tế vi mô; có khả năng sử dụng 

các lý thuyết kinh tế, mô hình kinh tế đã học 

để trình bày hoặc lý giải một số hiện tượng 

kinh tế trong thực tiễn. 

PLO11,  I,T,U 

CLO5 

Góp phần giúp sinh viên chủ động, tích cực 

trong các hoạt động học tập; sinh viên có khả 

năng làm việc độc lập cũng như làm việc 

nhóm để giải quyết vấn đề. 

PLO13 I 

10. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Học phần Kinh tế vi mô được trình bày với mục tiêu giúp người học nghiên cứu nắm 

bắt đuợc những nguyên lý kinh tế cơ bản trong Kinh tế học và Kinh tế vi mô nói riêng. 

Nội dung của học phần đi sâu vào những vấn đề cơ bản của thị trường như cung- cầu, 

độ co giãn, hành vi người tiêu dùng và doanh nghiệp (Sản xuất - Chi phí - Lợi nhuận) 

và cấu trúc thị trường.  

11.  Kế hoạch và nội dung giảng dạy 

LÝ THUYẾT: 

Giờ tín 

chỉ 
Nội dung 

CĐR 

học 

phần 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá 

1-5 

(5 giờ 

TC) 

CHƯƠNG I. KINH TẾ VI MÔ VÀ 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NỀN 

KINH TẾ 

   

1.1. Tổng quan về kinh tế học 

1.1.1 Khái niệm về kinh tế học 

1.1.2 Các bộ phận của kinh tế học 

CLO1 

CLO2 

Dạy:  

TLM1, TLM2 

 

Học:  

Nghe giảng/ 

Ghi chú 

AM1 

AM2 

1.2 Nền kinh tế 

1.2.1 Những vấn đề kinh tế cơ bản 

1.2.2 Các thành viên tham gia vào nền 

kinh tế 

1.2.3 Mô hình nền kinh tế 

CLO1 

CLO2 

AM1 

AM2 

1.3 Lý thuyết lựa chọn kinh tế 

1.3.1 Chi phí cơ hội 

1.3.2 Quy luật chi phí cơ hội tăng dần và 

đường giới hạn khả năng sản xuất 

1.3.3 Quy luật khan hiếm và hiệu quả 

kinh tế 

1.3.4 Phân tích cận biên 

CLO1 

CLO2 

CLO4 

AM1 

AM2 
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1.4 Đối tượng, nội dung và phương 

pháp nghiên cứu kinh tế vi mô 

 CHƯƠNG II. LÝ THUYẾT CUNG, 

CẦU VỀ HÀNG HÓA – DỊCH VỤ 

   

2.1 Cầu về hàng hóa – dịch vụ  

2.1.1 Các khái niệm 

2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới cầu và 

lượng cầu hàng hóa – dịch vụ 

2.1.3 Hàm số cầu 

2.1.4 Sự vận động và dịch chuyển đường 

cầu 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Dạy: TLM1, 

TLM2, 

TLM9, 

TLM15 

 

 

 

 

 

 

Học:  

Đọc trước tài 

liệu (HL1); 

Làm bài tập 

(HL2) 

Người học 

lắng nghe/ghi 

chú/trao đổi 

nhóm/trình 

bày phân tích 

tình huống  

AM1 

AM2 

6-10 

(5 giờ 

TC) 

  

2.2 Cung về hàng hóa – dịch vụ 

2.2.1 Các khái niệm 

2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới cung và 

lượng cung hàng hóa – dịch vụ 

2.2.3 Hàm số cung 

2.2.4 Sự vận động và dịch chuyển đường 

cung 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

AM1 

AM2 

2.3 Cân bằng cung cầu về hàng hóa – 

dịch vụ 

2.3.1 Trạng thái cân bằng cung – cầu về 

hàng hóa dịch vụ 

2.3.2 Trạng thái dư thừa và thiết hụt của 

thị trường 

2.3.3 Sự thay đổi trạng thái cân bằng 

2.3.4 Thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản 

xuất 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

AM1 

AM2 

11- 15 

(5 giờ 

TC) 

 

 

 

 

 

2.4 Ảnh hưởng của chính sách giá và 

thuế đến thị trường 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

AM1 

AM2 

CHƯƠNG III. ĐỘ CO GIÃN  

3.1 Khái niệm, công thức xác định độ 

co giãn 

3.1.1 Khái niệm độ co giãn 

3.1.2 Công thức xác định độ co giãn 

CLO1 

CLO2 

 

Dạy: TLM1, 

TLM2, 

TLM9, 

TLM15 

Học:  

Đọc trước tài 

liệu (HL1) 

Người học 

lắng nghe/ghi 

chú/trao đổi 

nhóm/làm bài 

tập 

AM1 

AM2 

3.2 Độ co giãn của cầu 

3.2.1 Độ co giãn của cầu theo giá 

3.2.2 Độ co giãn chéo của cầu theo giá 

cả hàng hóa liên quan 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

AM1 

AM2 
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16-20 

(5 giờ 

TC) 

3.2.3 Độ co giãn của cầu theo thu nhập CLO1 

CLO2 

CLO3 

Dạy: TLM1, 

TLM2, LM15 

 

 

Học:  

Đọc trước tài 

liệu (HL1); 

Làm bài tập 

(HL2) 

Lắng nghe/ghi 

chú/làm bài 

tập 

AM1 

AM2 

CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT HÀNH 

VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

  

4.1 Lý thuyết lợi ích 

4.2 Lựa chọn tiêu dùng tối ưu 

4.2.1 Đường bàng quan và đường ngân 

sách 

4.2.2 Tối đa hóa lợi ích tiêu dùng 

CLO1 

CLO2 

 

AM1 

AM2 

21-25 

(5 giờ 

TC) 

4.3 Sự thay đổi lựa chọn của người tiêu 

dùng 

4.3.1 Sự thay đổi lựa chọn của người tiêu 

dùng khi có sự thay đổi trong thu nhập 

4.3.2 Sự thay đổi lựa chọn của người tiêu 

dùng khi có sự thay đổi giá cả hàng hóa 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

AM1 

AM2 

 CHƯƠNG V. LÝ THUYẾT HÀNH 

VI NGƯỜI SẢN XUẤT 

   

26-30 

(5 giờ 

TC) 

5.1 Lý thuyết sản xuất  

5.1.1 Các khái niệm cơ bản 

5.1.2 Hàm sản xuất 

5.1.3 Sản xuất trong ngắn hạn 

5.1.4 Sản xuất trong dài hạn: đường đồng 

lượng và bài toán sản xuất 

CLO1 

CLO2 

 

Dạy: TLM1, 

TLM2, LM15 

 

 

 

 

 

Học:  

Đọc trước tài 

liệu (HL1); 

Làm bài tập 

(HL2) 

Lắng nghe/ghi 

chú/làm bài 

tập  

AM1 

AM2 

5.2 Lý thuyết chi phí  

5.2.1 Một số khái niệm cơ bản 

5.2.2 Chi phí sản xuất trong ngắn hạn 

5.2.3 Chi phí sản xuất trong dài hạn 

(đường đồng phí) 

 

CLO1 

CLO2 

 

AM1 

AM2 

31-35 

(5 giờ 

TC) 

5.3 Lý thuyết doanh thu và lợi nhuận 

5.3.1 Lý thuyết doanh thu 

5.3.2 Lý thuyết lợi nhuận trong ngắn hạn 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

AM1 

AM2 

Bài kiểm tra quá trình CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

 AM4 

AM5 

 CHƯƠNG VI. CẤU TRÚC THỊ 

TRƯỜNG 

   

36-40 6.1 Thị trường và phân loại thị trường 

6.1.1 Khái niệm thị trường 

CLO1 

CLO2 

Dạy: TLM1, 

TLM2, 

AM1 

AM2 
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(5 giờ 

TC) 

6.1.2 Phân loại thị trường  TLM9, 

TLM15 

 

Học:  

Đọc trước tài 

liệu (HL1) 

Người học 

lắng nghe/ghi 

chú/trao đổi 

nhóm/trình 

bày phân tích 

tình huống 

6.2 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 

6.2.1 Khái niệm và đặc điểm của thị 

trường cạnh tranh hoàn hảo 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

AM1 

AM2 

 

41-45 

(5 giờ 

TC) 

6.2.2 Quyết định sản xuất của hãng cạnh 

tranh hoàn hảo trong ngắn hạn 

6.3 Độc quyền thuần túy 

6.3.1 Khái niệm và nguyên nhân dẫn đến 

độc quyền 

6.3.2 Quyết định của hãng độc quyền 

trong ngắn hạn 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

AM1 

AM2 

Tổng cộng: 45 giờ TC 

12.  

Phương 

pháp 

đánh giá 

Điểm thành phần 
Bài đánh giá 

(AMs) 

CĐR môn học 

(CLOs) 

Tỷ 

lệ 

A1. Điểm quá trình  

(20%) 

AM1 CLO1, CLO2 10% 

AM2 

 

CLO1, CLO2 

CLO3, CLO4, 

CLO5 

10% 

A2. Điểm giữa kỳ  

(20%) 

AM4 

AM5 

CLO3, CLO4, 

CLO5 

20% 

A3. Điểm cuối kỳ (60%) 

 

AM4/AM5 CLO1, CLO2, 

CLO3, CLO4, 

CLO5 

60% 

13.  

Tài liệu 

phục vụ 

học phần 

Tài liệu/giáo trình 

chính 

[1] Doãn Thị Mai Hương, Lương Xuân Dương 

(2020). Giáo trình Kinh tế vi mô. NXB Lao động - 

Xã hội. 

[2] TS. Lương Xuân Dương (2012). Bài tập Kinh tế 

vi mô, NXB Lao động – Xã hội. 

Tài liệu tham khảo/ 

bổ sung 

[3] Vũ Kim Dũng (2009). Giáo trình nguyên lý kinh 

tế học vi mô. NXB Lao động – Xã hội. 

 

14.  

Hướng 

dẫn sinh 

viên tự 

học 

Nội dung 

Số 

giờ 

TC 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

CHƯƠNG I: KINH TẾ VI MÔ VÀ NHỮNG 

VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ 

1.1. Tổng quan về kinh tế học 

1.1.1 Khái niệm về kinh tế học 

1.1.2 Các bộ phận của kinh tế học 

1.2 Nền kinh tế 

1.2.1 Những vấn đề kinh tế cơ bản 

1.2.2 Các thành viên tham gia vào nền kinh tế 

1.2.3 Mô hình nền kinh tế 

6  Đọc trước nội 

dung Chương I  

(tài liệu số [1]) 

(tài liệu số [3]) 
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1.3 Lý thuyết lựa chọn kinh tế 

1.3.1 Chi phí cơ hội 

1.3.2 Quy luật chi phí cơ hội tăng dần và đường 

giới hạn khả năng sản xuất 

1.3.3 Quy luật khan hiếm và hiệu quả kinh tế 

1.3.4 Phân tích cận biên 

1.4 Đối tượng, nội dung và phương pháp 

nghiên cứu kinh tế vi mô 

CHƯƠNG II. LÝ THUYẾT CUNG, CẦU 

VỀ HÀNG HÓA – DỊCH VỤ 

2.1 Cầu về hàng hóa – dịch vụ  

2.1.1 Các khái niệm 

2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới cầu và lượng cầu 

hàng hóa – dịch vụ 

2.1.3 Hàm số cầu 

2.1.4 Sự vận động và dịch chuyển đường cầu 

2.2 Cung về hàng hóa – dịch vụ 

2.2.1 Các khái niệm 

2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới cung và lượng 

cung hàng hóa – dịch vụ 

2.2.3 Hàm số cung 

2.2.4 Sự vận động và dịch chuyển đường cung 

2.3 Cân bằng cung cầu về hàng hóa – dịch vụ 

2.3.1 Trạng thái cân bằng cung – cầu về hàng 

hóa dịch vụ 

2.3.2 Trạng thái dư thừa và thiết hụt của thị 

trường 

2.3.3 Sự thay đổi trạng thái cân bằng 

2.3.4 Thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất 

2.4 Ảnh hưởng của chính sách giá và thuế 

đến thị trường 

 

20 Đọc trước nội 

dung Chương II 

(tài liệu số [1]) 

(tài liệu số [3]) 

Làm bài tập 

Chương I 

 (tài liệu số [2]) 

CHƯƠNG III. ĐỘ CO GIÃN 

3.1 Khái niệm, công thức xác định độ co giãn 

3.1.1 Khái niệm độ co giãn 

3.1.2 Công thức xác định độ co giãn 

3.2 Độ co giãn của cầu 

3.2.1 Độ co giãn của cầu theo giá 

3.2.2 Độ co giãn chéo của cầu theo giá cả hàng 

hóa liên quan 

3.2.3 Độ co giãn của cầu theo thu nhập 

10 Đọc trước nội 

dung Chương III 

(tài liệu số [1]) 

(tài liệu số [3]) 

Làm bài tập 

Chương II  

(tài liệu số [2]) 

CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT HÀNH VI 

NGƯỜI TIÊU DÙNG 

4.1 Lý thuyết lợi ích 

16 Đọc trước nội 

dung Chương IV 

(tài liệu số [1]) 
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4.2 Lựa chọn tiêu dùng tối ưu 

4.2.1 Đường bàng quan và đường ngân sách 

4.2.2 Tối đa hóa lợi ích tiêu dùng 

4.3 Sự thay đổi lựa chọn của người tiêu dùng 

4.3.1 Sự thay đổi lựa chọn của người tiêu dùng 

khi có sự thay đổi trong thu nhập 

4.3.2 Sự thay đổi lựa chọn của người tiêu dùng 

khi có sự thay đổi giá cả hàng hóa 

(tài liệu số [3]) 

Làm bài tập 

Chương III 

(tài liệu số [2]) 

CHƯƠNG V. LÝ THUYẾT HÀNH VI 

NGƯỜI SẢN XUẤT 

5.1 Lý thuyết sản xuất  

5.1.1 Các khái niệm cơ bản 

5.1.2 Hàm sản xuất 

5.1.3 Sản xuất trong ngắn hạn 

5.1.4 Sản xuất trong dài hạn: đường đồng lượng 

và bài toán sản xuất 

5.2 Lý thuyết chi phí  

5.2.1 Một số khái niệm cơ bản 

5.2.2 Chi phí sản xuất trong ngắn hạn 

5.2.3 Chi phí sản xuất trong dài hạn (đường 

đồng phí) 

5.3 Lý thuyết doanh thu và lợi nhuận 

5.3.1 Lý thuyết doanh thu 

5.3.2 Lý thuyết lợi nhuận trong ngắn hạn 

18 Đọc trước nội 

dung Chương V 

(tài liệu số [1]) 

(tài liệu số [3]) 

Làm bài tập 

Chương IV 

(tài liệu số [2]) 

 

CHƯƠNG VI. CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG 

6.1 Thị trường và phân loại thị trường 

6.1.1 Khái niệm thị trường 

6.1.2 Phân loại thị trường 

6.2 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 

6.2.1 Khái niệm và đặc điểm của thị trường cạnh 

tranh hoàn hảo 

6.2.2 Quyết định sản xuất của hãng cạnh tranh 

hoàn hảo trong ngắn hạn 

6.3 Độc quyền thuần túy 

6.3.1 Khái niệm và nguyên nhân dẫn đến độc 

quyền 

6.3.2 Quyết định của hãng độc quyền trong ngắn 

hạn 

20 Đọc trước nội 

dung Chương VI 

(tài liệu số [1]) 

Làm bài tập 

Chương V  

(tài liệu số [2]) 

15. Đội 

ngũ giảng 

viên giảng 

dạy  

Họ và tên Học hàm, học vị Chuyên môn 

Nguyễn Thị Vân Anh Tiến sĩ Kinh tế 

Tăng Anh Cường Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Đào Thị Thu Hiền Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Bùi Thị Hồng Nhung Tiến sỹ Quản trị kinh doanh 
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Trần Thị Kim Nhung Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Phương Lan Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

Hoàng Thanh Tùng PGS.TS Kinh tế 

Ngô Thị Hồng Hạnh Tiến sĩ Kinh tế 

Nguyễn Xuân Hướng Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

Lương Xuân Dương Tiến sĩ Kinh tế 

Doãn Thị Mai Hương Tiến sĩ Kinh tế 

Vũ Thị Thu Hằng Tiến sĩ Kinh tế 

Đinh Quốc Tuyền Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Văn Tuyên Tiến sĩ Kinh tế 

Hồ Trần Quốc Hải Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Bùi Thị Oanh Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hà Xuân Hùng
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RUBIC ĐÁNH GIÁ ÁP DỤNG CHO HỌC PHẦN KINH TẾ VI MÔ 

 

RUBRIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định (điểm) Trọng 

số 

Mức 

F (0) 

Mức D 

 (4,0- 

4,9) 

Mức D+  

(5,0 –5,4) 

Mức C  

(5,5-6,4) 

Mức C+ 

(6,5- 6,9) 

Mức B 

(7,0 –7,9) 

Mức B+  

(8,0-8,4) 

Mức A 

 (8,5-8,9) 

Mức A+  

(9,0-10) 

 

 

 

Tham gia 

đi học 

Không 

đi học 

(< 30% 

số 

tiết) 

Đi học 

không 

chuyên cần 

(30%- 

39% 

số tiết) 

Đi học 

không 

chuyên cần 

(40%- 

49% 

số tiết) 

Đi học khá 

chuyên cần 

(50%- 

59% 

số tiết) 

Đi học khá 

chuyên cần 

(60%- 

69%) 

số tiết 

Đi học 

chuyên cần 

(70%- 

79% số tiết) 

Đi học 

chuyên cần 

(80%- 

89% số tiết) 

 

Đi học 

đầy đủ, 

chuyên 

cần 

Đi học đầy đủ, 

rất chuyên cần 

(100% 

số tiết) 

 

 

 

60% 

 

 

Tham gia 

phát biểu, 

đóng góp 

bài trên 

lớp 

Không 

tham gia 

hoạt 

động tại 

lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu ý 

kiến, đóng 

góp không 

hiệu quả 

Thỉnh thoảng 

tham gia phát 

biểu ý kiến, 

đóng góp 

không hiệu 

quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu và trao 

đổi ý kiến 

cho bài học, 

các đóng 

góp cho bài 

học có hiệu 

quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu và trao 

đổi ý kiến 

cho bài học, 

các đóng 

góp cho bài 

học có hiệu 

quả 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến 

tích cực, 

các đóng 

góp rất 

hiệu quả 

Tham gia phát 

biểu ý kiến rất 

tích cực, các 

đóng góp rất 

hiệu quả 

 

 

 

 

40% 

 


